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Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1.  (0,5 điểm) Trên phần đất liền nước ta có: 

A. 1/2 diện tích là đồng bằng, 1/2 diện tích là đồi núi

B. 1/4 diện tích là đồng bằng, 3/4 diện tích là đồi núi

C. 3/4 diện tích là đồng bằng, 1/4 diện tích là đồi núi

D. 2/3 diện tích là đồng bằng, 1/3 diện tích là đồi núi

Câu 2. (0,5 điểm) Địa hình đồng bằng nước ta có đặc điểm gì?

A. Cao, tương đối bằng phẳng                          B. Cao, bằng phẳng 
C. Thấp, tương đối bằng phẳng                        D. Thấp, bằng phẳng
Câu 3. (0,5 điểm) Việt Nam có nguồn khoáng sản như thế nào?

A. Khan hiếm                                   B. Chỉ có một loại khoáng sản 

C. Số lượng vừa phải                       D. Phong phú với nhiều loại khác nhau             
Câu 4. (0,5 điểm) Việt Nam có khí hậu:

A. Nhiệt đới ẩm gió mùa                  B. Ôn đới lục địa

C. Nhiệt đới ẩm xích đạo                  D. Ôn đới đại dương 
Câu 5. (0,5 điểm) Nhà Lý dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) ra thành Đại La (Hà Nội) năm nào? 

A. 1001                 
      
                  B. 1010

C. 1090                       

        D. 1900
Câu 6. (0,5 điểm) Dưới thời nhà Lý, người phụ nữ giúp vua trị nước là:
A. Hai Bà Trưng                 
       B. Nguyên phi Ỷ Lan

C. Nữ tướng Lê Chân                        D. Đô đốc Bùi Thị Xuân 

Câu 7.  (0,5 điểm) Vị vua nào Triều Lý được người phụ nữ đó giúp trị nước?
A. Lya Thái Tổ                
      
        B. Lý Thái Tông

C. Lý Thánh Tông                              D. Lý Nhân Tông
Câu 8.  (1 điểm)  Điền vào chữ Đ vào ô trống trước ý đúng, chữ  S vào ô trống trước ý sai về đặc điểm đất và rừng nước ta:
          A. Đất phe-ra-lít phân bố ở vùng đồi núi, chua và nghèo mùn.

B. Đất phù sa phân bố chủ yếu ở vùng trung du Bắc Bộ, giàu mùn.
          C. Rừng nhiệt đới và ngập mặn nước ta chỉ chiếm một diện tích nhỏ.
D. Một số khu rừng tự nhiên của Việt Nam ta bị khai thác quá mức.
Câu 9.  (1 điểm)  Điền số 1 vào ô trống trước đặc điểm của nước Văn Lang; số 2 vào ô trống trước đặc điểm của nước Âu Lạc:
A. Kinh đô ở Phong Châu (Phú Thọ).

B. Kinh đô ở Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội).

C. Ra đời năm 208 trước Công nguyên, do An Dương Vương lập ra.

D. Ra đời vào thế kỉ VII trước Công nguyên, đứng đầu là Hùng Vương. 
Câu 10. (1 điểm) Chọn từ ngữ “phồn thịnh, núi sông, bằng phẳng, rồng cuộn hổ ngồi” điền vào chỗ trống thích hợp để hoàn thiện đoạn tư liệu về Chiếu dời đô:

Thành Đại La "ở giữa khu vực trời đất, được thế (1)……………………………, chính giữa nam bắc đông tây, tiện nghi (2)………………….. sau trước. Vùng này đất rộng mà (3)………………….…, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt (4)……………..………….”
Câu 11. 
a) (1 điểm)  Nêu nội dung chính và ý nghĩa của Chiếu dời đô. 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b) (1,5 điểm) Em hãy cho biết những đóng góp của vua Lý Thái Tổ đối với dân tộc Việt Nam ta.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

b) (1 điểm) Hãy giới thiệu về một di tích lịch sử hoặc một nhân vật lịch sử thời nhà Lý mà em biết.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ .........................................................................................................................................
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	B
	0,5

	2
	C
	0,5

	3
	D
	0,5

	4
	A
	0,5

	5
	B
	0,5

	6
	B
	0,5

	7
	C
	0,5

	8
	Điền đúng mỗi ô trống: 0,25đ

(Đ-S-S-Đ)
	1

	9
	Điền đúng mỗi số theo thứ tự :   0,25đ

(1 – 2 – 2 - 1)
	1

	10
	Điền đúng mỗi từ theo thứ tự :   0,25đ

(rồng cuộn hổ ngồi, núi sông, bằng phẳng, phồn thịnh)
	1

	11
	a) (1 điểm) 

- Nội dung của “Chiếu dời đô”: thông báo rộng rãi quyết định về việc dời đô từ Hoa Lư ra thành Đại La cho nhân dân biết. 0,5đ
- Ý nghĩa của “Chiếu dời đô”: thể hiện tầm nhìn sáng suốt của vua Lý Thái Tổ, đồng thời mở ra thời kỳ phát triển mới của đất nước. 0,5đ

b) (1 điểm) Những đóng góp của vua Lý Thái Tổ đối với dân tộc:

- Sáng lập ra Triều Lý. 0,5đ
-  Dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) ra Đại La (Hà Nội) và đổi tên là Thăng Long. – 0,5đ
-  Mở ra thời kì phát triển mới của đất nước. 0,5đ
c) (1 điểm) Giới thiệu về một di tích lịch sử hoặc một nhân vật lịch sử thời nhà Lý 

- Di tích Đền Đô và khu Lăng mộ các vị vua triều Lý tại Bắc Ninh

- Lý Thường Kiệt là một vị anh hùng dân tộc lỗi lạc thời nhà Lý, người đã có công lao to lớn trong việc đánh tan quân xâm lược Tống trong trận chiến Bạch Đằng (năm 938). ….
	3,5


* Lưu ý: Không cho điểm tối đa với những bài còn gạch xóa, chữa bài bẩn, chữ  viết chưa cẩn thận và sai nhiều lỗi chính tả.
	TTCM

Trần Mai Diệu Anh
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phan Thị Thanh Bình
	HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Thanh Phương


   











      





   





   











      





   








